
Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

HW10-1

tờ giấy

 (Connect the name to a picture)

cái tổ

cái rổ

cái tô

tã em bé

rễ cây

sở thú

con sò



HW10-2

Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

b

â

m

o

c

u

t

p

ò

m

b

đ

c

ở

l

h

đ

i

p

q c á   i t ãhọô

c

n

i

ấ

ạ

c

q

n

r

ổ

ổ

i

à

c

y

ễ

ỏ

ờ

o

p

y

h

u

c

ễ u

à

c

pề

g

s

r

hs

g

á a

t

ả u qy

ờ

e

é

y

ús

â

á

o

h

h

á   

h

r

g

ư

c

u

t

ã

ô

â

t

c

n

ờ

o

á   

ễ

cái rổ     cái tổ     con sò     sở thú     cái tô     rễ cây     tã em bé            

tờ giấy


	HW-10-1,10-2(st-thomas-moore).vsd
	HW10-1
	HW10-2


